
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

0109208567

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: -Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng - công nghiệp; -Thiết kế cơ - điện công trình;- 
Thiết kế cấp - thoát nước công trình;- Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật.
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.
- Thiết kế công trình giao thông cầu đường.
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
-Tư vấn thiết kế công trình xây dựng
-Tư vấn quản lý dự án xây dựng
-Tư vấn giám sát thi công xây dựng
- Lập quy hoạch xây dựng.

7110

2. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

3. Quảng cáo 7310

4. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL QUALITY 
CERTIFICATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ HUYỀN

Tổ 19, Phường Đức 
Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 036182007423

2PHAN THỊ 
PHƯƠNG 
HOA

Số 19 Ngõ 8B Vũ 
Thạnh, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 10,000 001181001936

5. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; 
- Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa;
 - Kinh doanh dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; 
- Kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý; 
- Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường

7490(Chính)

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
( Không bao gồm:  - Dạy về tôn giáo;- Các trường của các tổ 
chức Đảng, đoàn thể.)

8559

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di 
động

6399

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3TRẦN THỊ 
THU HIỀN

Số Nhà 10, Tổ 10 Phố 
Ba La, Phường Phú 
La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 10,000 014191000143

4LÊ THỊ CÚC Phòng 2010, Toà 
A,Chung cư Hateco 
Hoàng Mai, Phường 
Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 B5538661

5TRẦN VIỆT 
TRUNG

Dãy A15 tiểu khu 
Đường, Thị Trấn Phú 
Minh, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 111687123

6NGUYỄN 
THỊ 
PHƯƠNG 
CHI

P112B-G3B Tập thể 
Quân Đội, Phường 
Thành Công, Quận 
Ba Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

500.000.000 10,000 013580227

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       014191000143
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số Nhà 10, Tổ 10 Phố Ba La, Phường Phú La, Quận 
Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số Nhà 10, Tổ 10 Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THU HIỀN Nữ

27/10/1991 Kinh Việt Nam

13/03/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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